




















A. VỮA KHÔ TRỘN SẴN 
 

- Mô tả sản phẩm: Vữa khô trộn sẵn MATER là sản phẩm vữa khô dân dụng dùng cho 
xây, trát gạch tuylen truyền thống, gạch bê tông cốt liệu, san cán nền dân dụng. Thành phần 
chính gồm xi măng PCB40, cát sấy sàng tuyển, phụ gia polime…vv được trộn theo cấp phối 
đồng nhất, đóng vào bao chống ẩm 50kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết đến công 
trường. Tại công trường chỉ việc trộn nước tại chỗ và dùng ngay. 

- Đặc tính kỹ thuật: 
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỮA KHÔ TRỘN SẴN 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

P.P Thử 
VK50 VK75 VK100 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 TCVN 3121-1:2003 

2 Độ lưu đông mm ≥145 ≥145 ≥145 TCVN 3121-3:2003 

3 Khả năng giữ độ lưu động % ≥65 ≥65 ≥65 TCVN 3121-8:2003 

4 Thời gian bắt đầu đông kết Phút ≥150 ≥150 ≥150 TCVN 3121-9:2003 

5 Hàm lượng ion clo hòa tan trong nước % ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 TCVN 3121-17:2003 

6 Cường độ nén Mpa ≥5,0 ≥7,5 ≥10,0 TCVN 3121-11:2003 

 
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4314:2003; ISO 9001:2015 

 
- Ưu điểm: gọn nhẹ, chất lượng cao ổn định, sạch sẽ, tiện lợi và tăng tiến độ 

 
- Thi công và định mức: 

o Làm sạch bề mặt thi công như bụi bẩn, dầu mỡ ( sàn, vách, gạch…) 
o Trộn đều vữa khô với nước sạch (20-25% theo khối lượng) thành hỗn hợp đồng 

nhất không vón cục 
o Tiến hành xây, trát, cán nền như vữa truyền thống 
o Định mức xây: 350kg/ m3, trát: 17kg/m2  bề dày 10 mm 

 
- Bảng so sánh: 

 

BẢNG SO SÁNH 

STT PP. Vữa khô trộn sẵnMATER PP. Vữa xi măng truyền thống 

1 Quản lý, kiểm soát nhỏ gọn Quản lý, kiểm soát mất công nhiều 

2 Giảm hao phí vương vãi, dọn vệ sinh Tốn hao phí vật liệu, nhiều công dọn vệ sinh 

3 Tiến độ nhanh không phụ thuộc vị trí (phố nhỏ, ngõ hẹp …) Tiến độ thấp 

4 Sạch sẽ, gọn gàng Bẩn, tập kết vật liệu tốn chỗ 

5 Chất lượng đồng đều 100% Chất lượng không đồng đều 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. BỘT BẢ SKIMCOAT 
B.1. Bột bả skimcoat lót M401 
 

- Mô tả sản phẩm: Bột bả skimcoat lót M401 MATER là sản phẩm đặc biệt. Thành 
phần chính gồm xi măng PCB40, bột thạch anh, cát trắng mịn, phụ gia polime…vv được trộn 
theo cấp phối đồng nhất, đóng vào bao chống ẩm 25kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết 
đến công trường. Trộn bột như bột bả thông thường tại chỗ và dùng ngay. 
 

- Đặc tính kỹ thuật 
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BỘT BẢ SKIMCOAT M401 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả P.P Thử 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm ≤0,8 TCVN 3121-1:2003 

2 Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn N/mm2 ≥0,8 TCVN 7239:2014 

3 Cường độ bám dính sau ngâm nước 72h N/mm2 ≥0,5 TCVN 7239:2014 

4 Cường độ bám dính sau sốc nhiệt N/mm2 ≥0,5 TCVN 7239:2014 

5 Cường độ nén MPa ≥10,0 TCVN 3121-11:2003 

6 Độ giữ nước % 99 TCVN 7239:2014 

7 Thời gian đông kết Phút 150/410 TCVN 6017:1995 

 
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7239:2014, ISO 9001:2015 

 
- Ưu điểm: bám dính cao ( bả thay trát đối với các bề mặt bê tông định hình, tấm panel 

Acotec, ALC, tường gạch xây AAC) cường độ chịu nén cao, bề mặt mịn đẹp 
 

- Thi công và định mức:  
o Làm sạch bề mặt thi công như bụi bẩn, dầu mỡ ( sàn, vách, gạch…) 
o Trộn đều vữa khô với nước sạch (20-25% theo khối lượng) thành hỗn 

hợp đồng nhất không vón cục 
o Tiến hành bả bề mặt như bả truyền thống 
o Định mức: 1,5kg/m2 bề dày bả 1mm 

 

- Bảng so sánh: 
 

BẢNG SO SÁNH 

STT PP. Bột bả Skimcoat lót M401 MATER PP. trát vữa xi măng truyền thống 

1 Bám dính cao liên kết chặt cả với bề mặt khó  
( bê tông định hình nhẵn bóng) Bám dính kém , bề mặt trơn phải nhiều công đoạn 

2 Bề mặt chất lượng cao( ≥10.0Mpa) Kém, hay ộp tường 

3 Tiến độ nhanh gấp nhiều lần ( như bả matit) Tiến độ thấp 

4 Định mức ít (dày 3-5mm) Dày lên tốn công và lâu 

5 Chất lượng đồng đều Chất lượng không đồng đều 

6 Bề mặt mịn đẹp hơn, không rạn chân chim Bề mặt thô xấu hơn, rạn chân chim nhiều 

7 Có thể thêm tính chống thấm đối với các bề mặt yêu cầu Không có 

 
 



B.2. Bột bả skimcoat hoàn thiện M402, M403 

- Mô tả sản phẩm: Bột bả skimcoat hoàn thiện M402, M403 MATER là sản phẩm đặc 
biệt. Thành phần chính gồm xi măng PCB40, bột thạch anh, phụ gia polime…vv được trộn 
theo cấp phối đồng nhất, đóng vào bao chống ẩm 25kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết 
đến công trường. Trộn bột như bột bả thông thường tại chỗ và dùng ngay. 

- Đặc tính kỹ thuật 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BỘT BẢ SKIMCOAT M402,M403 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả P.P Thử 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất µm ≤63 TCVN 3121-1:2003 

2 Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn N/mm2 ≥0,6 TCVN 7239:2014 

3 Cường độ bám dính sau ngâm nước 72h N/mm2 ≥0,4 TCVN 7239:2014 

4 Cường độ bám dính sau sốc nhiệt N/mm2 ≥0,4 TCVN 7239:2014 

5 Cường độ  chịu nén trung bình Mpa ≥7.0 TCVN 3121-11:2003 

6 Độ giữ nước % 99 TCVN 7239:2014 

7 Thời gian đông kết Phút 150/410 TCVN 6017:1995 

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7239:2014; ISO 9001:2015 

- Ưu điểm: bám dính cao; cường độ chịu nén gấp nhiều lần bột bả thông thường, bền 
nước vì vậy bề mặt hoàn thiện bền lâu theo thời gian 

- Thi công và định mức: 
o Làm sạch bề mặt thi công như bụi bẩn, dầu mỡ ( sàn, vách, gạch…)
o Trộn đều vữa khô với nước sạch (29-33% theo khối lượng) thành hỗn

hợp đồng nhất không vón cục
o Tiến hành bả bề mặt như bả truyền thống
o Định mức: 1,0kg/m2 bề dày bả 1mm

- Bảng so sánh: 

BẢNG SO SÁNH 

STT PP. Bột bả Skimcoat hoàn thiện MATER PP. bột bả truyền thống 

1 Bám dính cao liên kết chặt bề mặt bả Bám dính kém 

2 Cơ tính cao gấp nhiều lần bả truyền thống Kém 

3 Tính chịu nước tốt Tính chịu nước kém 

4 Định mức bằng nhau Định mức bằng nhau 

5 Chất lượng đồng đều Chất lượng đồng đều 



C. VỮA XÂY – TRÁT GẠCH NHẸ AAC 
 

- Mô tả sản phẩm: Vữa xây – trát  gạch nhẹ AAC MATER là sản phẩm vữa khô chuyên 
dụng dùng cho xây, trát gạch bê tông nhẹ khí trưng áp AAC. Thành phần chính gồm xi măng 
PCB40, bột thạch anh, cát sấy sàng tuyển, phụ gia polime…vv được trộn theo cấp phối đồng 
nhất, đóng vào bao chống ẩm 50kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết đến công trường. Tại 
công trường chỉ việc trộn nước tại chỗ và dùng ngay. 
 

- Đặc tính kỹ thuật 
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỮA XÂY - TRÁT GẠCH NHẸ AAC 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

P.P Thử 
V50 V75 V100 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 TCVN 3121-1:2003 

2 Độ lưu động mm ≥185 ≥190 ≥195 TCVN 3121-3:2003 

3 Khả năng giữ độ lưu động % ≥80 ≥85 ≥90 TCVN 3121-8:2003 

4 Thời gian bắt đầu đông kết Phút ≥180 ≥190 ≥195 TCVN 3121-9:2003 

5 Hàm lượng ion clo hòa tan trong vữa % ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 TCVN 3121-17:2003 

6 Cường độ  chịu nén trung bình Mpa ≥5.0 ≥7.5 ≥10,0 TCVN 3121-11:2003 

7 Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn N/mm2 ≥0,5 ≥0,6 ≥0,65 TCVN 3121-12:2003 

8 Thời gian điều chỉnh Phút ≥10 ≥12 ≥12 TCVN 9028:2011 

 
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 9028:2011; ISO 9001:2015 

 
- Ưu điểm: bám dính cao, lượng dùng ít, thời gian giữ  nước lâu dễ dàng cho việc thi 

công, sạch sẽ 
- Thi công và định mức:  

o Làm sạch bề mặt thi công như bụi bẩn, dầu mỡ ( sàn, vách, gạch…) 
o Chuẩn bị dụng cụ thi công chuyên dụng (máy cắt, gầu xây, livo, búa cao su, 

máy khuấy,…vv) 
o Trộn đều vữa khô với nước sạch (20-25% theo khối lượng) thành hỗn hợp đồng 

nhất không vón cục 
o Tiến hành xây gạch bằng gầu xây hoặc bay; trát tường bằng bàn bả, bàn xoa, 

bay 
o Định mức xây: 70kg/m3 gạch tường 100, định mức trát: 17kg/m2 bề dày 10mm 

 
- Bảng so sánh: 

BẢNG SO SÁNH 

STT PP. Vữa xây - trát nhẹ MATER PP. Vữa xi măng truyền thống 

1 Bám dính cao liên kết chặt với bề mặt AAC Bám dính kém, liên kết vữa với AAC kém 

2 Giữ nước tốt, dễ thi công  Giữ nước kém, khó thi công 

3 Ít co ngót rạn nứt Hay rạn nứt 

4 Sạch sẽ, gọn gàng, tiến độ Bẩn, tập kết vật tư  phức tạp, chậm 

5 Chất lượng cao và đồng đều 100% Chất lượng không đều và không ổn định 

6 
Xây mạch mạch mỏng tốn ít nguyên liệu, trát lớp 
mỏng tiến độ nhanh Xây mạch dầy, khó điều chỉnh  

7 
Trát tường  đủ chiều dày luôn (không chảy sệ), 
nhanh đóng rắn lên tiến độ nhanh Trát dầy, nhiều lần lên  tiến độ chậm   

 



 
D. KEO DÁN GẠCH – ĐÁ 
 

- Mô tả sản phẩm: keo dán gạch – đá  MATER là sản phẩm cao cấp dùng cho ốp, lát 
gạch, đá cho công trình cao tầng và dân dụng. Thành phần chính gồm xi măng PCB40, cát sấy 
sàng tuyển, bột thạch anh, cát trắng,  phụ gia polime…vv được trộn theo cấp phối đồng nhất, 
đóng vào bao chống ẩm 25kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết đến công trường. Tại công 
trường chỉ việc trộn nước tại chỗ và dùng ngay. 
 

- Đặc tính kỹ thuật 
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT KEO DÁN GẠCH - ĐÁ 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

P.P Thử 
M203 M202 M201 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5 TCVN 3121-1:2003 

2 Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn N/mm2 ≥0,8 ≥1.2 ≥1.6 TCVN 7899:2008 

3 Cường độ bám dính sau ngâm nước 72h N/mm2 ≥0,5 ≥1.0 ≥1.4 TCVN 7899:2008 

4 Cường độ bám dính sau sốc nhiệt N/mm2 ≥0,5 ≥1.0 ≥1.4 TCVN 7899:2008 

 
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7899:2008, ISO 9001:2015 

 
- Ưu điểm: bám dính tốt, cường độ chịu nén cao, liên kết ốp lát  không xảy ra bong, rộp, 

thi công nhanh sạch sẽ… 
 

- Thi công và định mức: 
o Chuẩn bị dụng cụ thi công chuyên dụng (máy cắt, bàn bả răng cưa, livo, búa cao 

su, máy khuấy, ke mạch…vv) 
o Trộn đều keo với nước sạch (20-25% theo khối lượng) thành hỗn hợp đồng nhất 

không vón cục 
o Dùng bàn bả răng cưa, bay rải keo xuống nền, vách; tạo rãnh răng cưa và tiến 

hành ốp lát gạch đá theo đúng vị trí  
o Định mức: 1,5kg/m2/1mm 

 
- Bảng so sánh: 

 

BẢNG SO SÁNH 

STT PP. Keo dán gạch - đá MATER PP. Hồ xi măng truyền thống 

1 Bám dính cao liên kết chặt gạch, đá vào nền (vách) Bám dính kém 

2 Chịu được nước, lão hóa, thay đổi nhiệt Không chịu được môi trường thay đổi 

3 Keo dàn đều bề mặt gạch, đá không ộp Hay ộp, bong tróc 

4 Sạch sẽ, gọn gàng, tiến độ nhanh Bẩn, cần chỗ tập kết vật tư, tiến độ chậm 

5 Chất lượng cao và đồng đều 100% Chất lượng không đều và không ổn định 

 
 
 
 
 
 
 



 
E. VỮA LIÊN KÊT TẤM 
 

- Mô tả sản phẩm: Vữa liên kết tấm  MATER là sản phẩm cao cấp dùng gắn kết các 
tấm panel (ALC, LC, EPS, CEMBOARD, tấm bê tông định hình ...vv)  với nhau, tấm với vách 
bê tông hoặc tường gạch xây. Thành phần chính gồm xi măng PCB40, cát sấy sàng tuyển, bột 
thạch anh, cát trắng,  phụ gia polime…vv được trộn theo cấp phối đồng nhất, đóng vào bao 
chống ẩm 25kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết đến công trường. Tại công trường chỉ 
việc trộn nước tại chỗ và dùng ngay. 
 

- Đặc tính kỹ thuật 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỮA LIÊN KẾT TẤM  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết 
quả 

P.P Thử 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm ≤2.5 TCVN 3121-1:2003 

2 Độ lưu động mm ≥165 TCVN 3121-3:2003 

5 Khả năng giữ độ lưu động % ≥90 TCVN 3121-8:2003 

2 Thời gian đông kết Phút ≥90 TCVN 3121-9:2003 

5 Cường độ chị nén trung bình Mpa ≥10.0 TCVN 3121-11:2003 

2 Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn N/mm2 ≥1.4 TCVN 7899:2008 

 
 
 

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7899:2014,  9028:2011; ISO 9001:2015 
 

- Ưu điểm: bám dính cực cao, cường độ chịu nén cao, liên kết chặt các liên kết giữa tấm 
với tấm, tấm với bê tông, tấm với tường gạch… 
 

- Thi công và định mức: 
o Chuẩn bị dụng cụ thi công chuyên dụng (máy cắt, bàn bả , livo, , máy khuấy, ke 

mạch, dụng cụ lắp dựng tấm …vv) 
o Trộn đều keo với nước sạch (22-25% theo khối lượng) thành hỗn hợp đồng nhất 

không vón cục 
Dùng bàn bả trám đầy mạch âm của tấm và tiến hành ghép liên kết tấm với tấm, tấm với vách 
bê tông, tấm với tường xây theo đúng vị trí và yêu cầu kĩ thuật 

- Định mức: 5 kg/m2 tấm 100mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
F.VỮA LIÊN KÊT TẤM ACOTEC 
 

- Mô tả sản phẩm: Vữa liên kết tấm ACOTEC  MATER là sản phẩm cao cấp dùng gắn 
kết các tấm ACOTEC trong quá trình lắp dựng . Thành phần chính gồm xi măng PCB40, cát 
sấy sàng tuyển, bột thạch anh, cát trắng,  phụ gia polime…vv được trộn theo cấp phối đồng 
nhất, đóng vào bao chống ẩm 25kg trong nhà máy rồi vận chuyển tập kết đến công trường. Tại 
công trường chỉ việc trộn nước tại chỗ và dùng ngay. 
 

- Đặc tính kỹ thuật 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỮA LIÊN KẾT TẤM ACOTEC 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết 
quả 

P.P Thử 

1 Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất mm ≤2.5 TCVN 3121-1:2003 

2 Độ lưu động mm ≥165 TCVN 3121-3:2003 

5 Khả năng giữ độ lưu động % ≥90 TCVN 3121-8:2003 

2 Thời gian đông kết Phút ≥90 TCVN 3121-9:2003 

5 Cường độ chị nén trung bình Mpa ≥20.0 TCVN 3121-11:2003 

2 Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn N/mm2 ≥2.0 TCVN 7899:2008 

 
 
 

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7899:2014,  9028:2011; ISO 9001:2015 
 

- Ưu điểm: bám dính cực cao, cường độ chịu nén cao, liên kết chặt các liên kết giữa tấm 
với tấm, tấm với bê tông, tấm với tường gạch… 
 

- Thi công và định mức: 
o Chuẩn bị dụng cụ thi công chuyên dụng (máy cắt, bàn bả , livo, , máy khuấy, ke 

mạch, dụng cụ lắp dựng tấm ACOTEC…vv) 
o Trộn đều keo với nước sạch (20-25% theo khối lượng) thành hỗn hợp đồng nhất 

không vón cục 
o Dùng bàn bả trám đầy mạch âm của tấm và tiến hành ghép liên kết tấm với tấm, 

tấm với vách bê tông, tấm với tường theo đúng vị trí và yêu cầu kĩ thuật 
o Định mức: 5kg/m2 tấm 100mm 
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